
VẮNG CỘNG 10% GK 30% CK TỔNG

10%*0.1+GK*0.2 30%+CK*0.7

19154059 Nguyễn Ngô Nhật Huy DH19OT 1.00 11.00 5.00 2.10 7.75 7.53

19154060 Trần Quang Huy DH19OT 1.00 11.00 5.00 2.10 4.75 5.43

19154061 Trần Quang Huy DH19OT 10.00 8.00 2.60 8.00 8.20

19154062 Trần Quốc Huy DH19OT 10.00 4.00 1.80 2.00 3.20

19154063 TrỊnh Nhật Huy DH19OT 10.00 6.00 2.20 3.00 4.30

19154064 Huỳnh Quang Khải DH19OT 1.00 11.00 4.00 1.90 4.25 4.88

19154065 Diệp Vĩ Khang DH19OT 0.00 10.00 4.00 1.80 3.50 4.25

19154066 Đoàn Duy Khang DH19OT 10.00 6.00 2.20 5.50 6.05

19154068 Nguyễn Hồ Bảo Khang DH19OT 10.00 6.00 2.20 3.00 4.30

19154069 Phạm Đỗ Bảo Khang DH19OT 1.00 6.67 3.00 1.27 3.00 3.37

19154070 Phan Văn Khang DH19OT 2.00 3.33 1.00 0.53 0.00 0.53

19154071 Võ Minh Khang DH19OT 10.00 5.00 2.00 4.50 5.15

19154072 Hồ Trường Quốc Khánh DH19OT 10.00 3.00 1.60 3.75 4.23

19154073 Nguyễn Duy Khánh DH19OT 2.00 12.00 7.00 2.60 2.00 4.00

19154074 Trần Công Khánh DH19OT 10.00 4.00 1.80 1.50 2.85

19154075 Nguyễn Hoàng Đăng Khoa DH19OT 10.00 2.00 1.40 2.00 2.80

19154076 Trần Anh Khoa DH19OT 10.00 4.00 1.80 3.75 4.43

19154077 Trương Đăng Khoa DH19OT 2.00 12.00 6.00 2.40 6.75 7.13

19154078 Đoàn Thế Kiệt DH19OT 1.00 11.00 5.00 2.10 3.25 4.38

19154079 Hồ Tuấn Kiệt DH19OT 10.00 3.00 1.60 4.00 4.40

19154081 Trương Bảo Lam DH19OT 10.00 4.00 1.80 5.25 5.48

19154082 Đặng Quang Lâm DH19OT 1.00 1.00 7.67 3.00 1.37 6.00 5.57

19154083 Nguyễn Bảo Lâm DH19OT 0.00 10.00 3.00 1.60 4.00 4.40

19154084 Ngô Minh Lể DH19OT 0.00 10.00 4.00 1.80 3.75 4.43

19154085 Trần Cao Du Lịch DH19OT 10.00 2.00 1.40 0.00 1.40

19154086 Hoàng Gia Linh DH19OT 3.00 0.00 5.00 1.00 0.00 1.00

19154090 TrỊnh Đình Vũ Long DH19OT 0.00 10.00 5.00 2.00 3.75 4.63

19154087 Nguyễn Minh Lộc DH19OT 10.00 7.00 2.40 9.00 8.70

19154088 Phạm Đức Lộc DH19OT 1.00 11.00 4.00 1.90 5.00 5.40

19154089 Trần Đức Lợi DH19OT 1.00 11.00 3.00 1.70 5.25 5.38

19154092 Trần Đức Mạnh DH19OT 10.00 5.00 2.00 3.50 4.45

19154093 Nguyễn Lê Anh Minh DH19OT 1.00 6.67 3.00 1.27 3.50 3.72

19154094 Nguyễn Văn Minh DH19OT 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19154095 Nguyễn Xuân Minh DH19OT 10.00 3.00 1.60 3.75 4.23

19154096 Nguyễn Hà Phương Nam DH19OT 1.00 6.67 6.00 1.87 6.25 6.24

19154097 Nguyễn Hoàng Nam DH19OT 2.00 12.00 5.00 2.20 4.00 5.00

19154099 Nguyễn Trọng Nghĩa DH19OT 10.00 4.00 1.80 5.25 5.48

19154100 Trần Hoàng Nghiêm DH19OT 1.00 11.00 5.00 2.10 6.50 6.65

19154101 Dương Trọng Ngôn DH19OT 10.00 5.00 2.00 3.00 4.10

19154102 Nguyễn Cao Nguyên DH19OT 2.00 3.33 6.00 1.53 3.50 3.98

19154105 Nguyễn Xuân Nhân DH19OT 2.00 3.33 5.00 1.33 4.00 4.13

19154106 Dương Hoài Nhẩn DH19OT 1.00 11.00 5.00 2.10 5.25 5.78

19154107 Đinh Minh Nhật DH19OT 10.00 5.00 2.00 6.25 6.38

19154108 Trương Minh Nhật DH19OT 10.00 3.00 1.60 2.75 3.53

19154109 Dương Hoài NhỊn DH19OT 1.00 11.00 4.00 1.90 7.00 6.80

19154110 Huỳnh Đức Nhuận DH19OT 1.00 6.67 0.67 3.00 2.77

19154104 Trần Thanh Nguyện DH19OT 1.00 11.00 2.00 1.50 4.75 4.83
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19154112 Nguyễn Phan Huỳnh Nhựt DH19OT 1.00 1.00 7.67 9.00 2.57 6.75 7.29

19154114 Hồ Thanh Phú DH19OT 1.00 11.00 2.00 1.50 6.50 6.05

19154118 Não Hoài Phúc DH19OT 0.00 10.00 3.00 1.60 3.00 3.70

19154119 Phạm Gia Phúc DH19OT 10.00 8.00 2.60 8.75 8.73

19154120 Lục Lưu Phước DH19OT 10.00 4.00 1.80 6.75 6.53

19154122 Trần Lê Hữu Phước DH19OT 0.00 1.00 11.00 6.00 2.30 8.25 8.08

19154123 Phạm Minh Phương DH19OT 10.00 4.00 1.80 4.25 4.78

19154124 Phan Văn Phương DH19OT 2.00 3.33 0.33 0.00 0.33

19154125 Võ Anh Phương DH19OT 10.00 4.00 1.80 4.75 5.13

19154126 Nguyễn Mạnh Quang DH19OT 1.00 11.00 7.00 2.50 4.50 5.65

19154127 Nguyễn Văn Quí DH19OT 10.00 5.00 2.00 3.00 4.10

19154128 Nguyễn Đình Quyết DH19OT 1.00 1.00 7.67 7.00 2.17 4.00 4.97

19154129 Phạm Ngọc Sang DH19OT 10.00 4.00 1.80 5.75 5.83

19154130 Trần Huỳnh Ngọc Sang DH19OT 10.00 7.00 2.40 3.75 5.03

19154131 Lê Hoàng Sơn DH19OT 10.00 5.00 2.00 3.75 4.63

19154132 Nguyễn Văn Sỹ DH19OT 10.00 6.00 2.20 3.25 4.48

19154133 Nguyễn Tấn Tài DH19OT 10.00 6.00 2.20 2.50 3.95

19154134 Nguyễn Văn Tài DH19OT 10.00 6.00 2.20 4.50 5.35

19154135 Nguyễn Đỗ Anh Tâm DH19OT 10.00 4.00 1.80 2.50 3.55

19154136 Phạm Văn Tân DH19OT 10.00 3.00 1.60 4.25 4.58

19154137 Huỳnh Anh TẤn DH19OT 10.00 6.00 2.20 7.50 7.45

19154138 Đặng Văn Thái DH19OT 10.00 3.00 1.60 0.00 1.60

19154139 Dương Bảo Thái DH19OT 10.00 5.00 2.00 1.25 2.88

19154140 Nguyễn Quốc Thái DH19OT 2.00 12.00 6.00 2.40 3.50 4.85

19154142 Nguyễn Bảo Thanh DH19OT 1.00 6.67 3.00 1.27 3.50 3.72

19154143 Chu Chí Thành DH19OT 10.00 3.00 1.60 3.75 4.23

19154144 Đinh Minh Thành DH19OT 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19154145 Hồ Phan Long Thành DH19OT 10.00 5.00 2.00 4.25 4.98

19154146 Lê Thiện Thành DH19OT 1.00 11.00 6.00 2.30 6.25 6.68

19154147 Lê Văn Thành DH19OT 10.00 5.00 2.00 7.75 7.43

19154148 Lương Tất Thành DH19OT 10.00 4.00 1.80 5.00 5.30
19154149 Nguyễn Phúc Thành DH19OT 10.00 7.00 2.40 4.50 5.55

19154150 Phạm Minh Thành DH19OT 1.00 6.67 8.00 2.27 8.25 8.04

19154151 Trần Trí Thành DH19OT 10.00 5.00 2.00 2.50 3.75

19154141 Nguyễn Quốc Thắng DH19OT 10.00 7.00 2.40 6.00 6.60

19154154 Lê Danh Thi DH19OT 10.00 1.00 1.20 3.00 3.30

19154156 Trần Minh Thiên DH19OT 1.00 6.67 2.00 1.07 0.00 1.07

19154157 Chu Thánh Thiện DH19OT 10.00 8.00 2.60 5.75 6.63

19154158 Trần Hữu Thiện DH19OT 10.00 3.00 1.60 7.25 6.68

19154160 Nguyễn Thạch Thông DH19OT 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19154159 Nguyễn Thanh Thông DH19OT 10.00 4.00 1.80 5.75 5.83

19154161 Lâm Gia Thuận DH19OT 10.00 2.00 1.40 2.50 3.15

19154162 Sơn Minh Thuận DH19OT 1.00 6.67 8.00 2.27 2.50 4.02

19154163 Lê Minh Tiến DH19OT 10.00 6.00 2.20 7.25 7.28

19154164 Nguyễn Phước Tiến DH19OT 10.00 6.00 2.20 4.75 5.53

19154165 Lê Việt Tiệp DH19OT 10.00 5.00 2.00 8.50 7.95

19154166 Huỳnh Công Tín DH19OT 10.00 3.00 1.60 4.00 4.40

19154167 Nguyễn Hữu Tín DH19OT 10.00 5.00 2.00 4.00 4.80

19154170 Hoàng Ngọc Tình DH19OT 1.00 11.00 8.00 2.70 5.25 6.38



19154168 Lê Chánh Tính DH19OT 1.00 11.00 7.00 2.50 4.00 5.30

19154169 Nguyễn Trọng Tính DH19OT 1.00 6.67 5.00 1.67 4.00 4.47

19154171 Lý Ngọc Toàn DH19OT 10.00 8.00 2.60 4.50 5.75

18125387 Nguyễn Thị Thùy Trang DH18BQ 1.00 11.00 4.00 1.90 5.25 5.58

19154172 Nguyễn Tiến Triều DH19OT 10.00 4.00 1.80 6.00 6.00

19154173 Trần Hải Triều DH19OT 0.00 1.00 11.00 4.00 1.90 5.00 5.40

19154174 Nguyễn Văn Triệu DH19OT 10.00 5.00 2.00 5.00 5.50

19154176 Nguyễn Lập Trường DH19OT 0.00 2.00 12.00 4.00 2.00 3.50 4.45

19154177 Nguyễn Nguyên Trường DH19OT 10.00 4.00 1.80 3.00 3.90

19154179 Lê Bá Tuấn DH19OT 10.00 5.00 2.00 3.25 4.28

19154180 Nguyễn Hữu Tuấn DH19OT 1.00 11.00 2.00 1.50 3.00 3.60

19154182 Đoàn Phạm Thanh Tùng DH19OT 10.00 4.00 1.80 4.50 4.95

19154184 Nguyễn Thanh Tùng DH19OT 10.00 4.00 1.80 4.00 4.60

19154185 Trần Lâm Tùng DH19OT 10.00 4.00 1.80 4.00 4.60

19154186 Trần Hồng Tưởng DH19OT 1.00 11.00 6.00 2.30 8.00 7.90

19154187 Nguyễn Hoàng Văn DH19OT 3.00 13.00 6.00 2.50 7.75 7.93

19154189 Nguyễn Nho Việt DH19OT 1.00 11.00 4.00 1.90 4.50 5.05

19154190 Phạm Trương Quốc Việt DH19OT 10.00 2.00 1.40 6.00 5.60

19154191 Trương Quốc Việt DH19OT 10.00 7.00 2.40 6.00 6.60

19154192 Dương Thế Vinh DH19OT 10.00 4.00 1.80 7.00 6.70

19154194 Nguyễn Đăng Vinh DH19OT 10.00 2.00 1.40 3.00 3.50

19154195 Nguyễn Ngọc Vinh DH19OT 10.00 3.00 1.60 4.75 4.93

19154196 Thạch Thanh Vũ DH19OT 10.00 4.00 1.80 5.00 5.30

19154197 Trần Thạch Vỹ DH19OT 1.00 11.00 4.00 1.90 4.75 5.23


